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Các kế hoạch nuôi dạy con cái
Thông tin để các bậc cha mẹ cân nhắc khi lập kế hoạch nuôi dưỡng con cái
[bookmark: _GoBack]Sự ly thân có thể là nỗi đau buồn cho mọi người có liên quan – đặc biệt là con cái. Trong suốt thời gian thử thách này con cái cần sự hỗ trợ, tình yêu và tiếp xúc với cả cha lẫn mẹ cũng như với những người quan trọng khác, chẳng hạn như ông bà.  Việc chắc chắn cho tương lai cũng là điều quan trọng cho mọi người.
Hệ thống luật gia đình khuyến khích bản thân các bậc cha mẹ ly thân nên cùng tạo ra những sắp đặt cho con cái mà không cần đi đến tòa án. Một trong những cách mà các bậc cha mẹ có thể đưa ra các sắp đặt họ muốn thực hiện cho con cái là phải lập một kế hoạch nuôi dưỡng con cái.
Những gì tốt nhất cho con cái là điều quan trọng nhất mà quý vị cần cân nhắc khi lập kế hoạch nuôi dưỡng con cái.
Kế hoạch nuôi dưỡng con cái là gì?
Kế hoạch nuôi dưỡng con cái là một thỏa thuận tự nguyện trong đó ghi các trách nhiệm hằng ngày của mỗi người cha/mẹ, các cân nhắc thiết thực về sinh hoạt hằng ngày của đứa trẻ cũng như cách các bậc cha mẹ sẽ tán thành và tham khảo ý kiến của nhau về các vấn đề lâu dài cho con cái. Kế hoạch có thể được thay đổi vào bất kỳ lúc nào miễn là cả cha lẫn mẹ đều đồng ý.
Ai có thể lập kế hoạch nuôi dưỡng con cái?
Để trở thành kế hoạch nuôi dưỡng con cái theo Đạo Luật về Luật Gia Đình 1975 (Family Law Act 1975), kế hoạch phải được lập và được ký bởi cả cha lẫn mẹ của đứa trẻ. Tuy nhiên, những người khác, chẳng hạn như ông bà hoặc cha mẹ ghẻ (bố dượng, dì ghẻ), có thể được ghi trong kế hoạch nuôi dưỡng con cái. 
Các kế hoạch nuôi dưỡng con cái và luật pháp
Một kế hoạch nuôi dưỡng con cái có thể theo bất kỳ dạng nào, nhưng để trở thành kế hoạch nuôi dưỡng con cái theo Đạo Luật về Luật Gia Đình 1975 (Family Law Act 1975) nó phải được viết thành văn bản, có ghi ngày và được ký bởi cả cha lẫn mẹ. Kế hoạch phải được lập ra mà không có bất kỳ đe dọa, uy hiếp hoặc ép buộc nào.
Kế hoạch nuôi dưỡng con cái không có hiệu lực về mặt pháp lý và khác với án lệnh nuôi dưỡng con cái do tòa án ban hành. Những người cha/mẹ nào lập kế hoạch nuôi dưỡng con cái đều có thể yêu cầu tòa án cấp án lệnh theo các điều khoản trong kế hoạch đó. Một khi đã ban hành, những án lệnh này sẽ có sự ràng buộc pháp lý – chúng có cùng hiệu lực như bất kỳ án lệnh nuôi dưỡng con cái nào khác do tòa án cấp.
Nếu sau này các bậc cha mẹ kết thúc sự tranh chấp tại tòa án, tòa phải xét các điều khoản trong kế hoạch nuôi dưỡng con cái mới nhất khi ban hành án lệnh nuôi dưỡng con cái liên quan đến đứa trẻ, nếu đó là quyền lợi tốt nhất của đứa trẻ.  Tòa cũng sẽ xét mức độ mà cả cha lẫn mẹ đã tuân thủ các nghĩa vụ nuôi dưỡng có liên quan đến đứa trẻ, mà có thể gồm có các điều khoản của kế hoạch nuôi dưỡng con cái. 
Nếu có một án lệnh được cấp sau ngày 1 tháng Bảy 2006 đưa ra các sắp đặt về nuôi dưỡng con cái, các bậc cha mẹ có thể thỏa thuận để sửa đổi những sắp đặt đó bằng một kế hoạch nuôi dưỡng con cái (trừ khi án lệnh của tòa nói khác đi). Điều này tạo cho các bậc cha mẹ dễ dàng hơn trong việc tán thành các sửa đổi mà không cần trở lại tòa án.
Nếu kế hoạch nuôi dưỡng con cái của quý vị làm thay đổi án lệnh hiện tại, quý vị có khi không thể nào thực hiện những phần trong án lệnh cũ đó vì trong đó có những điều mâu thuẫn với các điều khoản trong kế hoạch nuôi dưỡng con cái mới.
Có thể ghi những gì trong kế hoạch nuôi dưỡng con cái?
Kế hoạch của quý vị sẽ là kế hoạch riêng biệt cho hoàn cảnh của quý vị.  Kế hoạch phải thiết thực, đơn giản và càng cụ thể càng tốt.
Kế hoạch nuôi dưỡng con cái có thể giải quyết bất kỳ khía cạnh nào của việc chăm sóc, phúc lợi và phát triển của đứa trẻ. Những điều có thể ghi vào kế hoạch gồm có:
· làm sao để các bậc cha mẹ chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy và tham khảo ý kiến của nhau về các quyết định (như con cái sẽ theo học ở trường nào)
· đứa con sẽ sống với ai
· thời gian nào đứa con sống với mỗi người cha/mẹ 
· thời gian nào đứa con sẽ ở với những người khác chẳng hạn như ông bà.
· đứa con sẽ giao tiếp với mỗi người cha/mẹ hoặc người khác bằng cách nào (thí dụ qua điện thoại, email hoặc thư từ)
· cần đưa ra những sắp đặt nào cho những ngày đặc biệt, như ngày sinh nhật và các kỳ nghỉ
· có thể sử dụng tiến trình nào để sửa đổi kế hoạch hoặc giải quyết bất kỳ điểm bất đồng nào về kế hoạch
· tiền bảo dưỡng con cái*, và 
· bất kỳ vấn đề nào khác về trách nhiệm nuôi dạy hoặc chăm sóc, phúc lợi và phát triển của đứa trẻ.
*Có áp dụng các quy định đặc biệt, bao gồm tiền bảo dưỡng con cái trong kế hoạch nuôi dưỡng con cái của quý vị (Xin xem Các kế hoạch nuôi dưỡng con cái, tiền bảo dưỡng con cái và Centrelink ở bên dưới).
Tôi có thể ghi những điều khác trong kế hoạch nuôi dưỡng con cái không?
Để được xem là kế hoạch nuôi dưỡng con cái theo Đạo Luật về Luật Gia Đình 1975, thỏa thuận của quý vị phải đáp ứng khía cạnh của sự chăm sóc, phúc lợi và phát triển của đứa trẻ.
Tuy nhiên, thỏa thuận của quý vị vẫn có thể trở thành kế hoạch nuôi dưỡng con cái theo Đạo Luật về Luật Gia Đình nếu nó bao gồm các điều khác (chẳng hạn như tiền chu cấp hoặc bất động sản cho người phối ngẫu) nhưng những điều này sẽ không có giá trị pháp lý. Có nhiều cách để thỏa thuận của các vấn đề này có giá trị pháp lý chẳng hạn như xin một án lệnh từ tòa án về sự đồng thuận của hai bên.
Các kế hoạch nuôi dưỡng con cái, tiền bảo dưỡng con cái và Centrelink
Bất kỳ thay đổi nào đối với các sắp đặt chăm sóc cho con cái của quý vị cũng có thể ảnh hưởng đến tiền bảo dưỡng con cái, hỗ trợ thu nhập và các khoản phụ cấp gia đình.
Nếu quý vị có kế hoạch nuôi dưỡng con cái và Cơ Quan Phụ Trách Tiền Bảo Dưỡng Con Cái (CS) có một bản sao, thì CS có thể sử dụng mức độ chăm sóc được ghi trong kế hoạch này làm mức độ chăm sóc con cái khi thẩm định khoản tiền bảo dưỡng con cái của quý vị.
Nếu kế hoạch nuôi dưỡng con cái của quý vị ghi rõ số tiền bảo dưỡng cho đứa trẻ, CS không thể đòi khoản tiền đó trừ khi kế hoạch này cũng là thỏa thuận bảo dưỡng con cái hợp lệ và quý vị hoặc cha/mẹ kia yêu cầu CS chấp thuận nó.
Trước khi CS có thể chấp thuận thỏa thuận bảo dưỡng con cái, quý vị cần phải đáp ứng một số điều kiện.  Thí dụ, những người cha/mẹ nào đồng ý nhận khoản tiền bảo dưỡng con cái thấp hơn mức được thẩm định theo công thức tính tiền bảo dưỡng con cái, thì họ có thể làm như vậy miễn là họ đã có lời khuyên pháp lý về điều này.
Loại thỏa thuận quý vị lập ra và khoản tiền bảo dưỡng con cái mà quý vị đồng ý trả hoặc nhận có thể ảnh hưởng đến việc hưởng Trợ Giúp Thuế Cho Gia Đình Phần A (Family Tax Benefit Part A) về tiền bảo dưỡng con cái. Khoản Trợ Giúp Thuế Cho Gia Đình Phần A mà quý vị nhận thì dựa vào công thức thẩm định của CS chứ không tùy thuộc vào thỏa thuận bảo dưỡng con cái.
Muốn biết thông tin và sự trợ giúp, xin liên lạc:
Cơ Quan Phụ Trách Tiền Bảo Dưỡng Con Cái (Child Support) qua số 131 272 hoặc vào www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support 
Centrelink (Đường Dây Cha Mẹ và Gia Đình) qua số 136 150 hoặc vào www.humanservices.gov.au/customer/themes/families
Các vấn đề khác cần xem xét khi lập kế hoạch nuôi dưỡng con cái
Khi lập kế hoạch nuôi dưỡng con cái, quý vị cần phải xem xét thông tin chứa trong tờ thông tin này, kể cả những gợi ý pháp lý về việc lập kế hoạch nuôi dưỡng con cái. Có lẽ quý vị sẽ thấy có lợi khi ghi vào kế hoạch nuôi dưỡng con cái các điều khoản của những điều được liệt kê ở trên (xin xem Có thể ghi những gì trong kế hoạch nuôi dưỡng con cái?).
Có lẽ quý vị sẽ thấy có lợi khi ghi vào kế hoạch nuôi dưỡng con cái những thủ tục giải quyết bất kỳ sự tranh chấp về các điều khoản trong kế hoạch, hoặc để sửa đổi kế hoạch nếu nhu cầu hoặc hoàn cảnh của con cái có sự thay đổi (thí dụ đứa con bắt đầu đi học tiểu học hoặc trung học)
Khi quyết định sẽ ghi những điều nào vào kế hoạch, quý vị cần phải xem xét một số điểm quan trọng khác nữa. Nếu các bậc cha mẹ không thể đồng thuận về con cái của họ, và quyết định đưa nhau ra tòa, tòa án cũng cần xem xét đến các vấn đề này khi ban hành án lệnh nuôi dưỡng con cái.  Những vấn đề này được đưa ra ở bên dưới
Quyền lợi tốt nhất cho đứa trẻ
Khi đã quyết định về con cái, nhu cầu của con cái phải là ưu tiên và điều quan trọng nhất mà quý vị phải cân nhắc là đem đến những gì tốt nhất cho con cái quý vị. Con cái có quyền biết cả cha lẫn mẹ và quyền được bảo vệ khỏi sự tổn hại.   Tuy nhiên, an toàn của con (các con) phải là ưu tiên khi xem xét đến quyền lợi tốt nhất cho đứa trẻ.  Đây là những điều quan trọng cần suy nghĩ đến. Những điều khác mà quý vị có thể cần xem xét bao gồm bất kỳ ý kiến nào do đứa trẻ bày tỏ, mối quan hệ của đứa trẻ với cả cha lẫn mẹ và những người quan trọng khác (chẳng hạn như ông bà) và bất kỳ trở ngại thực tiển nào khác. 
Trách nhiệm nuôi dạy con cái đồng đều
Ngoại trừ trường hợp có vấn đề về bạo hành hoặc ngược đãi, luật pháp cho rằng trách nhiệm nuôi dạy con cái đồng đều chính là quyền lợi tốt nhất cho đứa trẻ. Điều này không có nghĩa là thời gian đứa trẻ sống với mỗi người cha/mẹ phải bằng nhau.  Thật ra, trách nhiệm nuôi dạy con cái đồng đều có nghĩa là cả cha lẫn mẹ có vai trò ngang nhau trong việc quyết định về những vấn đề lâu dài và có ảnh hưởng đến con cái, chẳng hạn như học hành và chăm sóc sức khỏe.
Nếu quý vị đồng ý chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái, quý vị cần phải tham khảo ý kiến của nhau và cố gắng cùng đưa ra quyết định chung cho các vấn đề lâu dài. Tuy nhiên, khi đứa trẻ sống cùng với quý vị, thông thường quý vị không phải tham khảo ý kiến về những điều như cho con ăn gì hoặc mặc gì bởi vì những điều này thường không phải là những vấn đề lâu dài và quan trọng.
Có lẽ quý vị sẽ thấy có lợi khi ghi vào kế hoạch về cách thức nào mà cả cha mẹ sẽ sử dụng để tham khảo ý kiến của nhau khi cần phải đưa ra các quyết định cho các vấn đề lâu dài.
Thời gian đồng đều
Nếu việc đứa trẻ trải qua thời gian đồng đều với mỗi người cha hoặc mẹ có thể thực hiện được một cách hợp lý, và vì quyền lợi tốt nhất cho đứa trẻ, quý vị nên xem xét để sắp đặt như vậy (thí dụ đứa trẻ ở một tuần với quý vị và ở với cha/mẹ kia vào tuần kế tiếp).
‘Có thể thực hiện được một cách hợp lý’ có nghĩa là gì?
Quý vị cần phải xem xét liệu có thực tế khi dựa vào hoàn cảnh của quý vị để thực hiện cách sắp đặt như thế. Những điều quý vị có thể cân nhắc đến gồm có:
· quý vị và cha/mẹ kia sống cách nhau bao xa
· khả năng để quý vị và cha/mẹ kia thực hiện cách sắp đặt này (thí dụ quý vị đi làm vào những giờ nào và quý vị có sống gần trường học của con hay không).
· quý vị và cha/mẹ kia giao tiếp với nhau tốt như thế nào và có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào xảy ra với sự sắp đặt đó hay không, và
· tác động của sự sắp đặt đối với con của quý vị.
Thời gian đáng kể và quan trọng
Nếu việc đứa trẻ sống đồng đều thời gian với cả cha lẫn mẹ là không thích hợp, quý vị có thể xem xét đến sự sắp đặt mà cho phép cả cha lẫn mẹ sống với đứa trẻ trong khoảng thời gian đáng kể và quan trọng, miễn là điều này có thể thực hiện một cách hợp lý và vì quyền lợi tốt nhất của đứa trẻ.
Thời gian đáng kể và quan trọng là gì?
Điều này có nghĩa là đứa trẻ sống thay phiên với cả cha lẫn mẹ vào những ngày cuối tuần, kỳ nghỉ và những ngày lẫn đêm thường lệ. Có nghĩa là cả cha lẫn mẹ đều tham gia vào các thói quen sinh hoạt hằng ngày của đứa trẻ, cũng như cùng chia sẻ các sự kiện đặc biệt (như sinh nhật) và các sự kiện đáng kể khác (như đám cưới).
Các trở ngại khi tuân thủ kế hoạch nuôi dưỡng con cái?
Nếu một trong hai cha mẹ gặp trở ngại khi tuân thủ kế hoạch nuôi dưỡng con cái mà họ không thể giải quyết bằng một thỏa thuận với cha/mẹ kia, có một loạt các dịch vụ hiện có để trợ giúp quý vị, chẳng hạn như tư vấn và giải quyết tranh chấp.  Thí dụ, với sự giúp đỡ của một nhân viên có chuyên môn quý vị có thể sửa đổi thỏa thuận hiện có và lập một kế hoạch nuôi dưỡng mới.
Hãy gọi cho Đường Dây Tư vấn về Quan Hệ Gia Đình ở số 1800 050 321 để biết thông tin và chỉ dẫn, kể cả giới thiệu đến các dịch vụ có thể trợ giúp quý vị tại nơi quý vị cư ngụ, chẳng hạn như Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình.
Cần trợ giúp để lập kế hoạch nuôi dưỡng con cái?
Có một loạt các dịch vụ để giúp cha mẹ đạt được một thỏa thuận về con cái, chẳng hạn như tư vấn và giải quyết tranh chấp. Những dịch vụ này do các tổ chức khác nhau cung cấp, bao gồm Các Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình. Đường Dây Tư vấn về Quan Hệ Gia Đình có thể cung cấp thông tin, chỉ dẫn và giới thiệu đến các dịch vụ khác tại khu vực địa phương của quý vị. Thông Tin Trực Tuyến về Các Mối Quan Hệ Gia Đình cũng có thể cung cấp những thông tin có liên quan.
Cần biết thêm thông tin?
Thông tin về việc lập kế hoạch nuôi dưỡng con cái có thể xin được từ 
Đường Dây Tư Vấn về Quan Hệ Gia Đình 1800 050 321
Các Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình và các dịch vụ giải quyết tranh chấp khác (xin gọi 1800 050 321 để tìm xem các dịch vụ nào hiện có tại nơi quý vị cư ngụ, và
Thông Tin Trực Tuyến về Các Mối Quan Hệ Gia Đình tại  www.familyrelationships.gov.au
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